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	Dự thảo 1


THÔNG TƯ 

Hướng dẫn quy trình lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình 

xây dựng văn bản về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em

 

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trẻ em,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn quy trình lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng văn bản về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn quy trình lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.

2. Thông tư này áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng văn bản về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em quy định tại khoản 1 Điều 49 và khoản 1 Điều 50 của Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức lấy ý kiến của trẻ em và trẻ em tham gia lấy ý kiến.

 Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Văn bản về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em là các chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.
2. Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản là các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng văn bản về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.
3. Cơ quan, tổ chức lấy ý kiến của trẻ em là cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản, Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Điều 3. Nguyên tắc lấy ý kiến của trẻ em

       1. Bảo đảm để trẻ em tham gia tự nguyện, chủ động, phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em. 
       2. Tạo môi trường an toàn, thân thiện, bình đẳng để trẻ em tham gia. 

       3. Cung cấp đầy đủ thông tin cho trẻ em; nội dung, hình thức lấy ý kiến phải phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em. 

       4. Không phân biệt đối xử, không trù dập, kỳ thị khi trẻ em bày tỏ hoặc không bày tỏ ý kiến, nguyện vọng.

       5. Bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em khi tham gia lấy ý kiến.
       6. Ý kiến, nguyện vọng của trẻ em và ý kiến của Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em phải được tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu, phản hồi đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực.

       7. Người thực hiện lấy ý kiến của trẻ em phải có kiến thức, thái độ thân thiện, kỹ năng phù hợp với trẻ em. 

Chương II

QUY TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỦA TRẺ EM

TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN VỀ TRẺ EM

HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TRẺ EM

Điều 4. Các bước trong quy trình lấy ý kiến của trẻ em
1. Chuẩn bị lấy ý kiến của trẻ em.

2. Tổ chức lấy ý kiến của trẻ em.

3. Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của trẻ em.

4. Thông tin, phản hồi ý kiến của trẻ em.

Điều 5. Chuẩn bị lấy ý kiến của trẻ em

  1. Xây dựng kế hoạch lấy ý kiến của trẻ em.

  2. Xác định những nội dung cần lấy ý kiến của trẻ em.

  3. Xây dựng bản thuyết minh nội dung của văn bản đang soạn thảo phù hợp, thân thiện với trẻ em.

  4. Xây dựng bộ công cụ lấy ý kiến của trẻ em bảo đảm khoa học, ngắn gọn, đơn giản và phù hợp với hình thức lấy ý kiến của trẻ em. 
 5. Lựa chọn trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên tham gia lấy ý kiến theo cơ cấu phù hợp về độ tuổi, giới tính, dân tộc, hoàn cảnh và sự phát triển của trẻ em;
  6. Tập huấn cho người thực hiện lấy ý kiến của trẻ em.

  7. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoặc đề nghị phối hợp thực hiện lấy ý kiến của trẻ em.
  Điều 6. Tổ chức lấy ý kiến của trẻ em

1. Trẻ em xác nhận sự tham gia lấy ý kiến của trẻ em thông qua Phiếu đồng ý tham gia ý kiến theo Mẫu số 01 tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Cung cấp thông tin cho trẻ em về những nội dung cần lấy ý kiến của trẻ em.

3. Hình thức lấy ý kiến của trẻ em 

a) Phiếu lấy ý kiến của trẻ em theo Mẫu số 02 tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm;

c) Thông qua điện thoại;

d) Thông qua môi trường mạng.

4. Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản trực tiếp lấy ý kiến của trẻ em thông qua một hoặc các hình thức lấy ý kiến của trẻ em quy định tại khoản 3 Điều này.
5. Trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản không trực tiếp tổ chức việc lấy ý kiến của trẻ em thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP.

        Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em hoặc Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam thực hiện lấy ý kiến của trẻ em theo một hoặc các hình thức quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 7. Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của trẻ em

1. Cơ quan, tổ chức thực hiện lấy ý kiến của trẻ em lập Báo cáo kết quả lấy ý kiến của trẻ em theo Mẫu số 03 tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản.

2. Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản tổng hợp ý kiến của trẻ em vào nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hồ sơ trình thẩm định, thẩm tra văn bản; tiếp thu những ý kiến phù hợp, bổ sung, chỉnh sửa vào dự thảo văn bản trước khi ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Điều 8. Thông tin, phản hồi ý kiến của trẻ em
1. Sau khi văn bản được ban hành, chậm nhất 60 ngày, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản phải thông tin, phản hồi cho trẻ em về những ý kiến đã được tiếp thu, quy định trong văn bản; giải thích, trả lời những ý kiến, nguyện vọng của trẻ em không được tiếp thu.

2. Hình thức thông tin, phản hồi ý kiến của trẻ em 

a) Văn bản, báo cáo;

b) Hội nghị, hội thảo, diễn dàn, họp báo;

c) Niêm yết công khai tại trường học, cộng đồng nơi tổ chức lấy ý kiến của trẻ em;

d) Các phương tiện thông tin đại chúng;

đ) Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111;

e) Thông qua môi trường mạng.

3. Trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản lấy ý kiến của trẻ em thông qua Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em hoặc Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam thì phải có văn bản thông tin, phản hồi về những ý kiến của trẻ em đã được tiếp thu quy định trong văn bản, giải thích, trả lời những ý kiến, nguyện vọng của trẻ em không được tiếp thu để Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em hoặc Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam thông tin, phản hồi với trẻ em.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm bảo đảm để trẻ em được tham gia xây dựng văn bản về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em
1. Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng văn bản theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 74, Điều 49, Điều 50 của Nghị định số 56/2017/NĐ-CP.

2. Kinh phí tổ chức lấy ý kiến của trẻ em được lấy từ kinh phí hoạt động nghiên cứu, xây dựng văn bản của Cơ quan chủ trì xây dựng văn bản.

3. Cục trưởng Cục Trẻ em có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc lấy ý kiến của trẻ em; đề nghị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động lấy ý kiến của trẻ em nếu vi phạm pháp luật hoặc không vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

4. Cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định các văn bản về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em phải bảo đảm trong hồ sơ trình có ý kiến của trẻ em trong nội dung tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

5. Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tham gia giám sát việc lấy ý kiến của trẻ em khi xây dựng văn bản về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.
Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày…..tháng  năm ….

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./.

	
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Bộ LĐTBXH: Lãnh đạo Bộ; các đơn vị có liên quan;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Website các Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, TE.
	BỘ TRƯỞNG







Đào Ngọc Dung


DANH MỤC CÁC MẪU

Kèm theo Thông tư số      /2018/TT-BLĐTBXH ngày    tháng 12 năm 2018

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Mẫu số 01: Phiếu đồng ý tham gia ý kiến.

Mẫu số 02: Phiếu lấy ý kiến của trẻ em.

Mẫu số 03: Báo cáo kết quả lấy ý kiến của trẻ em.

Mẫu số 01

PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA Ý KIẾN

Về việc xây dựng ………………….(tên văn bản)

(kèm theo Thông tư số       /2018/TT-BLĐTBXH ngày    tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


Em thân mến!

Để thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, …(tên Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản…………………………..) đang xây dựng văn bản …(tên dự thảo văn bản). Dự thảo văn bản này quy định về…(giới thiệu tóm tắt nội dung văn bản).

Ý kiến của em sẽ góp phần quan trọng vào việc ban hành văn bản này để thực hiện quyền của trẻ em ngày càng tốt hơn. Vậy, em hãy suy nghĩ và trả lời em có muốn hay không muốn tham gia vào việc lấy ý kiến này bằng cách trả lời có đồng ý hay không đồng ý nhé.

- Em đồng ý tham gia 

- Em không đồng ý tham gia 

 Xin cảm ơn em!

Mẫu số 02

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA TRẺ EM

Về việc xây dựng ………………………………(tên văn bản) 

(kèm theo Thông tư số     /2018/TT-BLĐTBXH ngày    tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)



                                                 Số phiếu

	
	


Tỉnh/thành phố:…………………………………………………

	
	
	


Quận/huyện:……………………………………………………

	
	
	
	
	


Xã/phường/thị trấn:……………………………………………

Ngày : ………./………/

1. Giới thiệu nội dung lấy ý kiến của trẻ em:

+ Lý do thực hiện việc lấy ý kiến

+ Cung cấp thông tin giúp trẻ em hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, nội dung vấn đề lấy ý kiến của trẻ em
+ Phạm vi, mức độ sử dụng, chia sẻ thông tin của trẻ em

2. Nội dung phiếu lấy ý kiến của trẻ em

Phiếu lấy ý kiến của trẻ em gồm các nội dung chính sau đây:

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên của trẻ em:………………………………………………………

2. Giới tính:    ( Nam



( Nữ

3. Năm sinh:……………

4. Em thuộc dân tộc nào?         (  Kinh
 (   Khác (ghi rõ)………………

5. Em đang học lớp mấy?:………………………………………………………

B. CÂU HỎI LẤY Ý KIẾN CỦA TRẺ EM

(Bao gồm các câu hỏi đóng và câu hỏi mở về các nội dung lấy ý kiến của trẻ em)

Câu 1.......

Câu 2.......

Câu 3.......

Câu 4........

Câu 5........
Trân trọng cảm ơn em đã tham gia./.

Mẫu số 03

BÁO CÁO KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CỦA TRẺ EM

Về việc xây dựng ……………………………(tên văn bản) 

(kèm theo Thông tư số     /2018/TT-BLĐTBXH ngày    tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


1. Giới thiệu về hoạt động lấy ý kiến của trẻ em

- Căn cứ thực hiện lấy ý kiến của trẻ em

- Mục đích, ý nghĩa lấy ý kiến của trẻ em

- Nội dung lấy ý kiến của trẻ em

2. Tình hình chung về trẻ em tham gia lấy ý kiến (tổng hợp tất cả các hình thức lấy ý kiến của trẻ em)

- Tổng số trẻ em tham gia lấy ý kiến
-  Độ tuổi trẻ em (chia theo nhóm tuổi)

-  Giới tính của trẻ em: Theo số lượng hoặc tỷ lệ 

-  Dân tộc của trẻ em: Theo số lượng hoặc tỷ lệ

-  Học vấn (đang học hoặc bỏ học): Theo số lượng hoặc tỷ lệ

- Hoàn cảnh của trẻ em tham gia lấy ý kiến (trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt,…): Theo số lượng hoặc tỷ lệ.

- ….

3. Kết quả lấy ý kiến của trẻ em

Tổng hợp tất cả các ý kiến của trẻ em tham gia xây dựng văn bản thông qua các hình thức đã thực hiện theo các nhóm vấn đề

- Vấn đề 1…….

- Vấn đề 2…….

- Vấn đề 3……..

- Vấn đề 4……..

- Vấn đề 5……..

4. Kết luận và kiến nghị
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